Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 2: Tuần 33

Tiếng việt

I. Chính tả (2điểm): 

Tìm 5 từ láy có phụ âm đầu là c….c….

3 từ láy có phụ âm đầu là: k….k….

II. Luyện từ và câu

Bài 1 (2điểm): Trong đoạn thơ dưới đây những con vật nào được nhân hoá, chúng được nhân hoá bằng cách nào?

	Ông trời

Mặc áo giáp đen

Ra trận

Muôn nghìn cây mía

Múa gươm.
	Kiến

Hành quân

đầy đường




Bài 2 (2điểm): Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống.

a. Anh đẫ xây dựng nên cơ ngơi này bằng……………………………….,

b. Nhân dân Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm lăng bằng…………...  

Bài 3 (2điểm): Tìm hai bộ phận chính của câu

a. Con chuồn chuồn đỏ chat đậu trên bút hoa dong going.

b. Những bông sen trắng, sen hang đu đưa trước gió.

Bài 4 (2điểm): Tìm các từ gần nghĩa với từ mênh mông. Đặt câu với một trong các từ vừa tìm được. 

III. Tập làm văn: Hãy viết thư cho bạn ở nước ngoài kể cho bạn về đất nước Việt Nam.

Toán

Bài 1 (2điểm): Điền dấu >, <, =

63 : x …..56 : x 







 x : 7…… x : 6

Bài 2 (2điểm): Trong một phép chia có dư, thương số là 4 và số dư là 5. Nếu cộng thêm 13 vào số bị chia, giữ nguyên số chia thì thương là 7 và số dư là 0 (tức là phép chia trở thành phép chia hết). Tìm số bị chia và số chia trong phép chia đầu tiên.

Bài 3 (2điểm): Tính nhanh

a. 164 : 4 + 136 : 4 + 100 : 4

b. (6 x 8 - 48) : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

